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Hướng dân sử dụng thuộc 

Rx DEXAMETHASON KABI 
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 
Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thành phần công thức thuắc: 
Thành phần hoại chất: Dexamethason natr| phosphat 4,4 mg tương ứng 4 mg 
dexamethason phosphat tương ứng 3,33 mg dexamethason. 
Thành phần tá được: natri metabisulfit, natri citrat, nipagin 1,3 mg/1ml, nipasol 
0,2 mg/1ml, natri hydroxyđ, nước cẢi pha tiêm. 

Dạng bảo chế: Dung dịch tiêm. 
Dung dịch trong, không màu, đựng trong ống thủy tỉnh không màu, hàn kín. 

Chỉ định 
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~ Dùng tiêm trong khớp trong trường hợp viêm khớp, viêm bao hoạt dịch. 
Liều dùng, cách dùng 
Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm trong khớp. 
Liễu dùng: 
Liễu lượng tuỷ thuộc vào bộnh và đáp ứng của người bệnh. Liễu lượng của 
dexamethason natri phosphat được tính theo dexamethason base ÿ lệ: 
11 mg đdexamethason nati phosphat lương ứng với khoảng 1 mg 
dexamelhason phosphat; 1,2 mg dexamethason phosphat lương ứng với 1 mg 
dexamethason base. 
- Dị ứng: Ngày đầu, tiêm bắp dexamethason phosphat 4 - 8 mg (tương ứng 
dexamethason 3,33 - B,8B mg); ngày thứ 2 và 3, uống dexa 3 mg chia 
làm 2 lần; ngày thứ 4, uống 1,5 mg chia làm 2 lẫn; ngày thứ 5 và 6, uỗng mỗi 
ngày 1 liều duy nhất 0,75 mg rồi ngừng thuốc. 
- Sốc (do các nguyên nhân): Liều 1 = 6 mgfkg daxamethason phosphat (tương 
ứng 0.83 = 5 mg/kg dexamethason) tiêm tĩnh mạch 1 lần hoặc 40 mẹ (tương 
ứng 33,3 mg daxamethason) tiêm tĩnh mạch cách nhau 2 ~ 6 giờilần, nếu cÂn, 
Cách khác, lúc đầu tiêm tĩnh mạch 20 mg (tương ứng 18,67 mg dexamethason), 
sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 3 mg/kg/24 giờ (tương ứng 2,5 mg/kgi24 giờ 
dexamethason). Điều trị sốc nặng dùng liễu 2 - 6 mgƒkg dexamelhason 
phosphat ( ứng 1,67 = 5 mgIkq dexamethason) tiêm tĩnh mạch chậm, thời 
gian tiêm tôi là 3 = 5 phút. Tiếp tục dùng liều cao cho tới khi người bệnh ổn 
định (thường không quá 48 — 72 giờ). 
- Phù não: Tiêm tĩnh mạch liều ban đầu 10 mg dexamethason phosphat (tương 
ứng 8,33 mg dexamethason), tiếp theo tiêm bắp 4 mg 
dexamethason) cách nhau 6 giờlần, cho tới khi hết triệu chứng phù não. Đáp 
ve, beeach- MlubolevkJMejedp gi ¬ilarhip Aroe Ê tˆsai mai 
và ngừng dần trong thời gian từ 5 — 7 „ Khi có thể, thay tiêm on 
dexamethason (1 — 3 mgilần, 31 y). Đối với người bệnh có u 
không mổ được hoặc tải phát, duy tri là dexamethason phosphat 2 
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ứng 1,8? mg dexamethason), liêm bắp hoặc tĩnh mạch, 2 - 3 lần/ngày, 
có thể có hiệu quả làm giảm triệu chứng tầng áp lực nội sọ. 
- Tiêm trong khớp: Khớp gỗi 2 - 4 mg (lương ứng 1,67 - 3.33 mg 
daxamethason). Khớp nhỏ hơn: 0,B - 1 mg (tương ứng 0,67 - 0,833 mẹ 
dexamethason). Bao hoạt dịch: 2 - 3 mg (tương ứng với 1.67 - 2,5 mẹ 
dexamathason). Bao gân: 04 - 1 mg (tương ứng 0,333 — 0,833 mc 
daxamethason). Mô mềm: 2 —- 8 mg (tương ửng 1.67 — § mg dexamethason). 

tiêm lặp lại cách 3 - 5 ngàyllần (bao hoạt dịch) hoặc cách 2 — 3 tuằnlàr 

- Trẻ em: tiêm bắp, tĩnh mạch, 6 — 40 microgamikg (lương ứng 5 — 33,3 
microgamikg dexamethason), 1 — 2 lằn/ngày. 

Chống chỉ định 
- Mẫn cảm với daxamethason hoặc bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 
~_ Nhiễm nắm toàn thân, sốt rét thể não, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuắr 

lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị huỷ hoạ 
nặng. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 
- Ở người bệnh nhiễm khuẩn hoặc nghỉ ngờ nhiễm khuẩn phải điều trị 

các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu là cần thiết trước tiên, do tác dụng ức 
ĐỀ 0: 0010000090'600006.E0N-MGSDBONG G20 NGBDDBIVSISO MB 

~_ Ở người loãng xương, hoặc mới phẫu thuật nuột, loạn tâm thần, loốt dạ dày tý 
tràng, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tìm, suy thận, lao cần phải theo đỡ 

cực các bệnh đó nếu cằn phải dùng dexamethason.
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~_ Thuốc có chứa Ít hơn 1 mmol natri (23 mg)/ếng nên về cơ bản được xem như 

không chứa natri. 
-_ Natri metabisulfit là một tá được của thuốc, có thể hiếm khi gây ra phản ứng 

quá mẫn nghiêm trọng và co thắt phế quản 
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có hai và chọ con bổ 

Thời kỷ mang thai: daxamethason có thể gây ức chế tuyến thượng thận ở trẻ 
sơ sinh nếu người mẹ dùng thuốc kéo dài. Dùng glucocorticoid trước khi đẻ 
non đã chứng minh có khả năng bảo vệ chống nguy cơ hội chứng suy hô hấp 
sơ sinh và bệnh loạn phổi = phê quản đo đẻ non. 

~ _ Thời kỷ cho on bú: dexamethason vào sữa mẹ có nguy cơ đối với trẻ bú mẹ. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hảnh máy móc 
Không gây ảnh hưởng gÌ khi lái xe vả vận hành máy. 

Tương tác, tương ky của thuốc 
Tương tác của thuốc 
- Các barbiturat, phenytoin, riampicin, rifabutin, carbamazepin, aphedrine, 
T EEOE VẠN HẠNG thanh thải corticosteroid nên làm giảm tác dụng 

trị. 
- Gortleold đổi kháng tác dụng của các tác nhân gây hạ đường huyết (kể cả 

insulin}, thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiểu. 
Sự thanh thải salicylat tăng khi dũng đồng thời với oortiooid, vi vậy khi ngừng 
corticold dễ bị ngộ độc salicylat. 
Tương ky của thuốc 
Không dùng phối hợp với daunorubicin, doworubicin, vancomycin vì 
dexamethason natri phosphat tương kị với các thuốc này. Dexamethason cũng 
tương ky với doxapram hydroclorid và glycopyrolat trong bơm tiêm. 

Tác dụng không mong muốn của thuốe 
2 Bộ Bạn đệo gà hạ kali huyết, giữ natri và nước gây tăng huyết áp và phù 

~ Nội liết và chuyển hoá: hội chứng dạng cushing, giảm bài tiết ACTH, teo 
tuyến thượng thận, giảm dụng nạp glucid, rỗi loạn kinh nguyệt. 

-_ Cơ, xương: teo cơ hồi phục, loãng xương, gãy xương bệnh lý, nứt đốt sống, 
hoại tử xương vô khuẩn. 

~ _ Tiêu hoá: loét dạ dày tá tràng, loét chảy máu, loét thủng, viêm tuy cấp. 
- _ Da: teo đa, ban đỏ, bằm máu, rậm lông. 
-_ Thần kinh: mẮt ngủ, sảng khoái. 
Cách xử trí: thận trọng khi chỉ định và dùng liều thắp nhất có tác dụng; không 
ngừng thuốc đột ngột hoặc không giảm liều quá nhanh khi đã dùng đải ngày 
hoặc dùng liễu cao; chú trọng đến tương tác thuốc khi kết hợp với khác. 
Quá liều và cách xử trí 

Quá liều: gây ngộ độc cắp. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. 
- Xử trí: choáng phân vệ hoặc phản ứng quả mẫn oó thể điều tị bằng 

ephedrine, hô hắp nhân tạo và aminophylin. Người Pù: năn đhợc du ba 1Ã 
yên tĩnh. 

Đặc tính được lực học 
Nhóm dược lý: Giucocorticoid tác dụng toản thân hoặc tiêm tại chỗ. 
Mã ATC: H0ZAB02. 
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cmesseermriEedush 2Aaoar th kết thụ thổ ở tá bào, chuyển vị vào nhân 
tố bào và ở đó đã tác động đến 1 số gen được dịch mã, 

Đặc tính dược. học 
Dexamethason hắp thu tốt ngay ở vị trí dùng thuốc, sau đỏ được phân bố ở tắt 
cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và mội lượng nhỏ qua sữa. Sau 
khi tiêm dexamethason natri phosphat thuỷ phân nhanh thành dexamethason. 
Thuốc được hắp thu cao ở gan, thận và các tuyến thượng thận. Chuyển hoá ở 
gan chậm và thải trừ chủ yếu qua nước tiểu. Nửa đời sinh học của 
dexamethason là 36 - 54 giờ do vậy thuốc đặc biệt thích hợp với các bệnh cần 
có glucocorticoid tác dụng liên tục. 

Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1 ml; Hộp 50 ống x 1 mi. 
Các dầu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo 
Không dùng thuốc quá hạn dùng (có in trên ống, hộp). 
Nếu phát hiện thuốc vẫn đục thì không nên sử dụng. 
Điều kiện bảo quản: Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 
Hạn dùng: 38 tháng kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: 
Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nai 
Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tĩnh Bình Định, Việt Nam 
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